
STT Tên cơ sở khám chữa bệnh STT Tên cơ sở khám chữa bệnh 

1 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh 21 Bệnh viện Nam Thăng Long 

2 Bệnh viện Bắc Thăng Long 22 Bệnh viện Thăng Long 

3 Bệnh viện đa khoa An Việt 23 Bệnh viện Thanh Nhàn 

4 Bệnh viện đa khoa Đông Anh 24 

Phòng khám đa khoa 5 sao trục 

thuộc Công ty cổ phần sức khoe và 

môi trường Hà Nội 

5 Bệnh viện đa khoa Đống Đa 25 
Phòng khám đa khoa INDICA trục 

thuộc Công ty TNHH Newday 

6 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 26 

Phòng khám đa khoa Minh Ngọc 

trực thuộc Công ty cổ phần phát 

triên kỹ thuật Y học Minh Ngọc 

7 Bệnh viện đa khoa huyện Phúc 

Thọ 

27 

Phòng khám đa khoa Ngọc Lâm 

trực thuộc Trung tâm y tê quận 

Long Biên 

8 Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn 28 

Phòng khám đa khoa Quảng Tây 

trục thuộc chi nhánh Công ty cổ 

phần Quảng Tây 

9 Bệnh viện đa khoa Phương Đông 29 

Phòng khám đa khoa Quốc tế An 

Đạt trực thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa quốc tế An 

Đạt 

10 Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà 30 
Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Thanh Chân 

11 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây 31 

Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt - 

Nga trực thuộc Công ty cổ phần 

Công nghệ và Y tê Việt - Nga 

12 
Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng 

An 
32 

Phòng khám đa khoa SBB - Chi 

nhánh Công ty cô phần dịch vụ y tế 

SBB tại thành phố Hà Nội 

13 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 33 

Phòng khám đa khoa Song Linh 

trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ 

Y tế Song Linh 

14 Bệnh viện Đức Giang 34 

Phòng khám đa khoa Tây Hồ trực 

thuộc Công ty Cô phân phát triên 

kỳ thuật y học Thăng Long 

15 Bệnh viện Hà Thành 35 Phòng khám đa khoa Tre Việt 

16 Bệnh viện Hòe Nhai 36 

Phòng khám đa khoa trục thuộc 

Công ty cô phần Bệnh viện đa khoa 

SUN Medical Việt Nam 

17 Bệnh viện huyện Ba Vì 

37 

Phòng khám đa khoa Việt Hàn trực 

thuộc Công ty cổ phần Công nghệ y 

học Hồng Đức 

18 Bệnh viện huyện Gia Lâm 38 

Phòng khám đa khoa Y CAO trực 

thuộc Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Vạn Thông 

19 Bệnh viện huyện Hoài Đức 
39 

Phòng khám Đa khoa Yên Hòa trực 

thuộc Trung tâm Y tế cầu Giấy 



20 Bệnh viện Medlatec 40 

Phòng khám đa khoa YKAO trục 

thuộc Công ty Cô phần Bệnh viện 

đa khoa Việt Anh 
 

 


